
DANH MỤC TÀI LIỆU LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO ĐÃ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

tt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Quyết định phê duyệt
Số quyết định

1
Làm quen tiếng Anh
dành cho lứa tuổi mẫu
giáo

 - Sách học sinh: LQTA dành cho lứa tuổi mẫu giáo 1,2,3 (03 cuốn)
 - Bộ 28 sticker kèm theo sách học sinh: cuốn 1 (8 sticker), cuốn 2
(10 sticker), cuốn 3 (10 sticker),

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Lê Hồng Thái
Nguyễn Phạm Hoàng Ánh
Phạm Thị Ngọc Tuyền

Giáo dục Việt Nam 2272/QĐ-BGDĐT

2 Eduplay Friends Sách học sinh Eduplay Friends (06 cuốn): 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
Phạm Minh Nguyệt
Đinh Thùy Nhung
Phạm Thị Thu Hường

Giáo dục Việt Nam 2272/QĐ-BGDĐT

3 Kids English

 - Sách học sinh Student's Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi):
03 cuốn
 - Sách hoạt động Activity Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi):
03 cuốn

Nhóm tác giả Việt hóa:
Vũ Thị Thanh Nhã
Phạm Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Hoàn

Đại học
Quốc gia Hà Nội 2272/QĐ-BGDĐT

4 Preschool English  - Sách học sinh Smart Book 1,2,3: 03 cuốn
 - Sách giáo viên Teacher's Book 1,2,3: 03 cuốn

Lưu Khánh Trang
Quản Lê Duy

Đại học
Quốc gia thành phố

Hồ Chí Minh
2272/QĐ-BGDĐT

5 Ensprise Start

 - Sách học sinh Ensprise Start 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B: 06 cuốn
 - Sách giáo viên Ensprise Start 1,2,31A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B: 06
cuốn
 - Bộ truyện tranh khổ to: 13 truyện, 256 flash card

Nguyễn Ngọc Hùng
Đỗ Thị Hồng Anh
Phạm Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Thanh

Thế giới 2272/QĐ-BGDĐT

6 My Little Fun  - Sách học sinh My Little Fun (Class Book) 1,2,3: 03 cuốn
 - Sách giáo viên Teacher's Guide My Little Fun 1,2,3: 03 cuốn

Trần Thị Hiếu Thủy
Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thị Kim Phượng

Giáo dục Việt Nam 2272/QĐ-BGDĐT

7 Amanda and Friends
 - 03 cuốn Student book theo 3 cấp độ 1,2,3
 - 03 cuốn Work book theo 3 cấp độ 1,2,3
 - 09 đĩa CD bài hát

Võ Đại Phúc
Nguyễn Thị Ngọc Mai Đại học Huế 2823/QĐ-BGDĐT

8 Five Steps of English
 - Tổng số 06 cuốn dành cho 3 độ tuổi: 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi
(mỗi độ tuổi gồm 2 cuốn: tập 1 và tập 2)
 - 01 bộ Flash card: 100 tờ

Phan Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Anh
Lê Kim Ngân

Hà Nội 2823/QĐ-BGDĐT

9 Kickstart 1,2,3  - Bộ tài liệu dành cho trẻ 3 độ tuổi mẫu giáo: 03 cuốn
 - 03 đĩa CD bài hát

Nguyễn Thị Bích Liên
Nguyễn Thị Ngọc An
Huỳnh Lê Ái Nhi
Trần Thị Thu Thủy

Giáo dục Việt Nam 3835/QĐ-BGDĐT



10 Happy Hearts

 - Happy Hearts 1: sách Student book, teacher book, đĩa CD bài hát
và 38 plashcard.
- Happy Hearts 2: sách Student book, Work book, teacher book, đĩa
CD bài hát và 349 plashcard.
- Happy Hearts 3: sách Student book, Work book, teacher book, đĩa
CD bài hát và 65 plashcard.

Võ Đại Phúc
Nguyễn Thị Ngọc Mai Đại học Huế 243/QĐ-BGDĐT

11 Macmillan

 - Macmillan Dex the Dino Plus: Pupil's book, 84 Flashcards, 33
Storycards, đĩa CD.
- Macmillan Discover with Dex 1 Plus: Pupil's book, 119
Flashcards, 48 Storycards, đĩa CD.
- Macmillan Discover with Dex 2 Plus: Pupil's book, 125
Flashcards, 65 Storycards, đĩa CD.

Hoàng Tăng Đức
Trịnh Thị Lê Dung
Đặng Thu Trang
Trần Thị Bảo Ngọc

Đại học
Sư phạm thành phố

Hồ Chí Minh
2070/QĐ-BGDĐT

12 Play and Say

 - Play and Say 1: Student's book, 42 Flashcards, 21 Storycards, đĩa
CD.
 - Play and Say 2: Student's book, 46 Flashcards, 21 Storycards, đĩa
CD.
 - Play and Say 3: Student's book, 33 Flashcards, 21 Storycards, đĩa
CD.

Hoàng Tăng Đức
Phạm Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thúy Hạnh
Dương Thị Hương Thúy

Đại học
Sư phạm thành phố

Hồ Chí Minh
2070/QĐ-BGDĐT

13

Bộ tài liệu cho trẻ mẫu
giáo làm quen với
Tiếng Anh 1 (dành
cho trẻ 3-4 tuổi)

 - 01 sách dành cho giáo viên
 - 01 sách dành cho trẻ
 - 01 sách truyện
 - 36 thẻ từ
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip)

Hoàng Văn Vân
Nguyễn Minh Tuấn
Lại Hải Hà
Đào Thị Thu Trang
Đỗ Thị Minh Thu

Đề án
ngoại ngữ Quốc gia 2843/QĐ-BGDĐT

14

Bộ tài liệu cho trẻ mẫu
giáo làm quen với
Tiếng Anh 2 (dành
cho trẻ 4-5 tuổi)

 - 01 sách dành cho giáo viên
 - 01 sách dành cho trẻ
 - 01 sách truyện
 - 36 thẻ từ
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip)

Hoàng Văn Vân
Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Lan Anh
Nguyễn Thúy Hạnh
Ninh Thị Kim Oanh
Trịnh Thị Thu Hà

Đề án
ngoại ngữ Quốc gia 2843/QĐ-BGDĐT

15

Bộ tài liệu cho trẻ mẫu
giáo làm quen với
Tiếng Anh 3 (dành
cho trẻ 5-6 tuổi)

 - 01 sách dành cho giáo viên
 - 01 sách dành cho trẻ
 - 01 sách truyện
 - 36 thẻ từ
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip)

Hoàng Văn Vân
Nguyễn Minh Tuấn
Trần Hương Quỳnh
Doãn Thùy Linh
Nguyễn Hồng Liên

Đề án
ngoại ngữ Quốc gia 2843/QĐ-BGDĐT

tt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Quyết định phê duyệt
Số quyết định



16 Bộ Hummingbird

 - Sách dành cho trẻ: Class book 1,2,3 (03 cuốn)
 - Sách dành cho giáo viên: Teacher's Guide book 1,2,3 (03 cuốn)
 - Bộ tranh từ vựng: Hummingbird book 1,2,3
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các file Audio)

Nguyễn Minh Tuấn *
Phạm Thị Tú Anh
Đỗ Thị Thùy Liên
Đỗ Thị Minh Thu

NXB
Đại học Sư phạm 4351/QĐ-BGDĐT

17 Bộ My Little Uri

 - Sách dành cho trẻ: Student's book 1,2,3 (03 cuốn)
 - Sách dành cho giáo viên: Teacher's book 1,2,3 (03 cuốn)
 - Bộ tranh từ vựng: My Little Uri book 1,2,3 (3 bộ)
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các file Audio và video clip)

Đỗ Kỳ Công *
Nguyễn Phương Yến Mai
Phạm Thị Hoàng Anh

NXB
Đại học Sư phạm 4351/QĐ-BGDĐT

18 Bộ Steamkid

 - Sách dành cho trẻ: 3 cấp độ (06 cuốn)
 - Sách dành cho giáo viên: 03 cấp độ (Teacher's Guide book 1,2,3)
 - Sách bài tập (Wordsheet)
 - Flashcard 37 chủ đề
 - 01 CD (đĩa lưu trữ các video clip)

Nguyễn Thị Thanh *
Trần Thị Minh Phương
Vũ Thị Kiều Trang
Nguyễn Thanh Bảo Uyên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thu Hường

NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội và công ty
cổ phần công nghệ

BTS

4351/QĐ-BGDĐT

19 Bộ GraperSEED

 - Sách dành cho giáo viên: Teacher's Guide Vietnam Edition year 1
(3-4T), year 2 (4-5T), year 3 (5-6T)
 - Sách dành cho trẻ: Song and Storie (6), LittleSEED (8)
 - Bộ thẻ Flashcard (03)

Trần Minh Tuấn *
Trần Phương Linh

NXB Thanh niên và
công ty GrapeCity 1293/QĐ-BGDĐT

20 Bộ English for
Preschool Kids

 - Sách dành cho giáo viên: Teacher'sHandbook A - B - C
 - Sách dành cho trẻ: English Student A - B - C
 - Bộ thẻ Flashcard (03)
 - File nghe được sử dụng qua mã quét code trên sách dành cho trẻ

Trần Thị Nga *
Nguyễn Thị Thu Hiền

NXB Dân trí và Công
ty truyền thông & văn

hóa Con Sóc
1293/QĐ-BGDĐT

21 Bộ tài liệu LQTA

 - Tài liệu dành cho trẻ 3-4 tuổi (tập1,2); 4-5 tuổi (tập 1,2); 5-6 tuổi
(tập 1,2)
 - Flashcard dành cho 3-4 tuổi (72 thẻ); 4-5 tuổi (107 thẻ); 5-6 tuổi
(119 thẻ)
 - File nghe

Nguyễn Thị Kiều Oanh
Võ Ngọc Thu
Nguyễn Khoa Diệu Anh

NXB Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí

Minh và Công ty Cổ
phần quản lý giáo dục

và đầu tư EMG

1699/QĐ-BGDĐT

22 Bộ tài liệu tiếng Anh
Bounce to English

 - Trẻ 3-4 tuổi: 02 cuốn, 01 bộ flashcard
 - Trẻ 4-5 tuổi: 02 cuốn, 01 bộ flashcard
 - Trẻ 5-6 tuổi: 02 cuốn, 01 bộ flashcard

Nguyễn Thị Hà (chủ biên)
Nguyễn Thị Thu

NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội và công ty

TNHH Edunova
4110/QĐ-BGDĐT

tt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Quyết định phê duyệt
Số quyết định



DANH MỤC TÀI LIỆU LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO ĐÃ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

Quyết định phê duyệt
Thời gian

17/8/2022

17/8/2022

17/8/2022

17/8/2022

17/8/2022

17/8/2022

30/9/2022

30/9/2022

23/11/2022



16/01/2023

19/07/2023

19/07/2023

29/09/2023

29/09/2023

29/09/2023

Quyết định phê duyệt
Thời gian



18/12/2023

18/12/2023

18/12/2023

02/05/2024

02/05/2024

06/24/2024

12/24/2024

Quyết định phê duyệt
Thời gian
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